
240

XÓM PHÚC

XÓM NAM

XÓM TRUNG

THÔN MAI

XÓM 7 XÓM 10

XÓM 8 XÓM 9THÔN KIM

XÓM CHỈ
XÓM RÕ

XÓM BÃI 

THÔN BÁI

THÔN TRÌ

THÔN HÓP

THÔN LA

THÔN HAI

THÔN BÃI NGOÀI

THÔN LANG XÁ

XÓM BÌNH AN

THÔN HÀN THÔNG

THÔN NAM KHÁNH

THÔN PHÚ VINH

XÓM BÓI TRUNG 

THÔN LIÊM THÔN

THÔN QUANG SÁN

THÔN LIÊN MINH

THÔN BÌNH DÂN

THÔN THANH KHÊ

X. QUANG TRUNG

TDP HÀO QUANG

TDP TRUNG QUYÊN

TDP LÊ XÁ

XÓM 1

XÓM 2

XÓM 3

XÓM 4

XÓM 5

XÓM 6

XÓM TÂY

XÓM THỌ

THÔN SÙNG VĂN

XÓM LỘC

THÔN NHUẾ

XÓM LIÊN MINH  

XÓM HỒNG PHONG 

THÔN ĐẠI THẮNG

THÔN CẦU NHÂN

THÔN ĐỒNG NHUỆ

XÓM BẾN

THÔN LIÊM TRẠI

XÓM ĐÌNH

XÓM BẮC

XÓM ĐÔNG

THÔN ĐỘNG PHẤN
THÔN CƯ NHÂN

THÔN DỊ SỬ

THÔN AN CỔ

TDP THỊNH LỘC

TDP MỸ TỤC

TDP HÀO HƯNG

TDP HƯNG LỘC

TDP AN HƯNG
TDP ĐẶNG XÁ

TDP VẠN ĐỒN

THÔN ĐA MỄ

XÓM ĐÔNG

THÔN ĐÒN

THÔN CẦU ĐÁ

THÔN CHỢ

PHỐ BÁI

THÔN HẠ

THÔN THƯỢNG

THÔN ĐIỀN

THÔN LA ĐỒNG

THÔN VỊ VIỆT

THÔN THÁT ĐÔNG

THÔN NỘI

THÔN THÁT ĐOÀI

THÔN THỊNH

THÔN LA CHỢ

THÔN NGUYỄN HUỆ

XÓM PHẠM THỨC  

THÔN NGHĨA LỄ

XÓM KẾU TRẠI

XÓM KẾU LÀNG

XÓM ĐỐNG CAO 

XÓM BẢO LONG BÃI   

THÔN BẢO LONG

XÓM CHỢ

THÔN THỊNH LIỆT

XÓM GIỮA

XÓM NỘI

XÓM CỬA 

XÓM ĐÒNG THÔN BƯỜN 1 

THÔN BƯỜN 2 
THÔN BƯỜN 3

THÔN SẮC

THÔN MỸ

THÔN CẤP TIẾN 2

THÔN CẤP TIẾN 1
THÔN BẢO LỘC

THÔN LỰU PHỐ

THÔN VẠN KHOẢNH

THÔN LỐC

THÔN BỒI ĐÔNG

THÔN BỒI TÂY

THÔN TAM ĐOÀI

THÔN LIỄU NHA

THÔN VĂN HƯNG

THÔN TAM ĐÔNG

THÔN ĐÀM THANH THÔN HỮU BỊ A

THÔN HỮU BỊ B

THÔN ĐỆ NHẤT

THÔN ĐỆ NHỊ

THÔN PHƯƠNG BÔNG

THÔN NHẤT ĐÊ

THÔN NGHĨA HƯNG

THÔN THƯỢNG TRANG

THÔN ĐOÀN KẾT

THÔN MỘT

THÔN CỘNG HOÀ

THÔN TRUNG TRẠI

THÔN HỒNG PHONG 1

THÔN HỒNG PHONG 2

THÔN ĐƯỜNG 10 THÔN TÂN ĐỆ

THÔN PHỤ LONG

THÔN HƯNG LONG

THÔN PHỐ BẾN

THÔN HỒNG PHÚ

THÔN HỒNG PHÚC

BHXH 

Chùa Hóp

Cầu Họ

Ga Cầu Họ

Phòng GD 

Tr. Đảng

 GDTX 

Trung tâm

TT Mỹ Lộc

UBND

Cầu Giáng

Ga Đặng Xá

huyện Mỹ Lộc
BV đa khoa

Hữu Bị

Trạm bơm

Khu đô thị Mỹ Trung

Trạm điện
 

Sông Hồng
CTy may 

 
Nam Hà

CTy CP nội thất

Khu công nghiệp

Trạm bơm Quán Chuột 

huyện
Trụ sở UBND 

KÊNH T20

S
Ô

N
G
 T
IÊ

N
 H

Ư
Ơ

N
G

S
Ô

N
G
 T
-5

K
Ê

N
H
 3
2

KÊN
H
 V
ĨN

H
 G
IA

N
G

KÊNH T3-19

SÔNG H
ỒNG

XÃ MỸ THUẬN

XÃ MỸ THỊNH 

XÃ MỸ THÀNH

THỊ TRẤN MỸ LỘC

XÃ MỸ TIẾN

XÃ MỸ HƯNG

XÃ MỸ THẮNG

XÃ MỸ HÀ

XÃ MỸ PHÚC 

XÃ MỸ TRUNG 

XÃ MỸ TÂN

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

HUYỆN VỤ BẢN

nghề
Trường dậy 

Chùa Phú Vinh

TASSCO

CTy cổ phần 

Cty TNHH Bell Đức

Chợ Mạng

TP Nam Định
Nghĩa trang 

Đền Quán

Kỳ Linh
SX và TM
CTy TNHH 

Thanh Tùng
thương mại

CTy TNHH phát triển 

Mỹ Thịnh
CTy CP nhựa

và DV Đức Long
CTy TNHH thương mại

Trường THPT

Cty Chiềng Mai

XNK Đại Long
Cty CP SXTM 

sinh thái

Khu

CTy Cổ phần Bạch Đằng

Chợ Viềng

SÔNG CHÂU GIANG 

S
Ô

N
G
 Q

L
5
 

S
Ô

N
G
 C

T
3
 

 huyện
Văn phòng

NTD

TON

MNC

NTD TSC

DRA

NTD

NTD

NTD

DGD

NKH

DRA

SKC

NTD

NTD

NTD

DGD
NTD

TSC

SKC

DSH

NTD

TON

SKC

SKC

DCH

SKC

NTD

DGD

NTD

NTD

TMD

TMD

TMD

NTD

TON

NTD

NTD

NTD

NTD

TON

NTD

DGD

NTD

TON

DNL

SKC

NTD

NTD

NTD

NTD

PNK

NTD

TON

NTD

NTD

DRA

ODT

NTD

ODT

NTD

NTD

SKC

ODT

NTD

ODT

ODT

ODT

ODT ODT ODT

ODT
DKV ODT ODT

ODT

ODT ODT

DGD

PNK

SKC

SKC

SKC

SKC

NTD

NTD

ODT

TON

NTD

TSC

MNC

TSC DVH

TSC

TSC

MNC

ODT

MNC

DSH

SKCDNL

NTD

NTD

CQP

CAN

MNC

NTD

NTD

DCH

NTD

NTD

NTD

TON
DSH ODT

DSH

NTD

TSC

DYT

ODT

ODT

ODT

ODT
NTD

ODT

ODT

DGD

NTD

NTD

NTD

TON

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

TMD
DNL

ODT

ODT

ODT

NTD

NTD

NTD

NTD

TON

NTD

NTD

NTD

TMD

NTD

BHK
BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

NTS

NTS NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTSNTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT ONT

TIN

TIN

TIN

TIN

TIN

TIN

DRA

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

LUC

LUC

NTD

MNC

DSH

NTD

TMD

NTD

MNC

NTD

NTD

DSH

DKV

NTD

NTD

DGD

NTD

NTD

DGD

MNC

NTD

NTD

NTD

SKC

NTD

TMD

DYT

DSH

NTD

NTD

NTD

NTD

BHK

BHK

BHK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT ONT

ONT

TIN

TIN

ONT
NTD

NTS

NTS

ONT

ONT

ODT
NTD

ODT

LUC

NTD

ODT

SKC

SKC
DKV

ODT
NTD

BHK

CLN

LUC

LUC

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT

LUC

ODT ODTODT

NTD

NTDNTD

ODT

BHK

LUC

LUC

LUC

NTS

MNC

CLN

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NTD

NTD

NTD

LUC

ONT

ONT

ONT

ONT

DCH

NTD

ONT

LUC
CQP

ONT

DGD
DGD

NTD

DGD

NTD

DKV

TON

NTD

NTD

DRA

ONT

NTD

NTS

ONT

ONT LUC

NTS

NTS

NTD

NTD

DRA

MNC

BHK

ONT

ONT

ONT

ONT

MNC

NTD

NTS

NTS

ONT

TIN

BHK

NTS

ONTONT

ONT

SKC

SKC

NTD

SKC

NTD

BHK

BHK

LUC

NTS

NTS

NTS

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

SKX

NTS

NTD

BHK

CLN

CLN

NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TINNTS

ONT

NTS

NTS
NTS

TON

DGD

NTD

TIN

CLN

ONT

CLN

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT
ONT

ODT

NTD

TON

LUC

NTS

NTS

ONT

ONT

ONT

ONTONT

NTD

ONT

ONT

ONTONT

NTS

SKK

CLN

NTS

SKC
BHK

ONT

TMD

NTD

CLN

CLN

DNL

NKH

NTS

NTS

NTS

NTS

ONT

BHK

SKC

TON

TON

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

NTS

NTS

NTS

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DGD

CLN

CLN

CLN

CLN

LUC

NTS

ONT

ONT

TIN

NTD

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

CLN

NTS

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

DGD

NTD

TSC

SKC

SKCSKC
CQP

SKC

CAN

DGD

TON

ODT

NTD

BHK

CLN

NTS

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ODT

NTD

NTD

ODT

ODT

BHK

CLN

CLN

CLN

NTS
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TIN

ODT

DCHSKC

CLN
ONT

ONT

SKC

PNK

SKC

SKC

BHK

CLN

ONT
ONT

ONT

CLN

LUC

NTS

ONT

ONT

ONT

DKV

NTD

TIN

SKC

NTD

BHK

ONT

CLN

ONT

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ

NTD

TỶ LỆ 1:10 000

HUYỆN MỸ LỘC - TỈNH NAM ĐỊNH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

TỈNH HÀ NAM

TỈNH NINH BÌNH

TỈNH THÁI BÌNH

VỊNH BẮC BỘ

HUYỆN MỸ LỘC
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HUYỆN HẢI HẬU

NGHĨA HƯNG
HUYỆN

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên: 7448.87 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Định, ngày         tháng      năm 2024

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH NAM ĐỊNH
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC

NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ lộc

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp xã huyện Mỹ Lộc

0.04 %

3.31 ha

Nam Định, ngày         tháng      năm 2024
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